
PHÒNG GD& ĐT ĐÔNG TRIỀU 

TRƯỜNG MẦM NON SAO MAI  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                                      Mạo Khê, ngày 01thang 8 năm 2019 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN NHÀ TRƯỜNG  

NĂM HỌC 2019- 2020 

 

STT Họ và Tên Năm sinh 

Năm 

vào 

ngành 

Chức vụ 
Trình độ 

chuyên môn 
ĐT liên hệ 

1 Lê Thị Lành 19/09/1978 1997 Hiệu trưởng ĐHMN 0978027437 

2 Nguyễn Thị Nga 09/8/1975 1993 Hiệu phó ĐHMN 0982763262 

3 Đoàn Thị Tuyết Hồng 02/08/1982 2007 Hiệu phó ĐHMN 0987420268 

4 Nguyễn Thị Định 26/12/1968 1999 CT CĐ ĐHMN 0382202411 

5 Đặng Thị Tuyết 28/07/1968 1990 Giáo viên ĐHMN 0796411686  

6 Hà Thị Thuỷ 01/12/1982 2003 Giáo viên ĐHMN 0936454831  

7 Nguyễn Thị Doan 11/09/1987 2011 Giáo viên ĐHMN  0979416708 

8 Phạm Thị Hạnh 20/04/1979 2002 Giáo viên ĐHMN  0399015666 

9 Trần Thị Thu Loan 28/12/1990 2010 Giáo viên ĐHMN  0986804388 

10 Lưu Thị Loan 07/05/1988 2009 Giáo viên ĐHMN  0392217320 

11 Lê Thị Thu Hương 09/12/1986 2010 Giáo viên ĐHMN  0365145415 

12 Bùi Thị Thuỷ 25/02/1969 1995 Giáo viên ĐHMN  0398091714 

13 Dương Tuyết Nhung 10/04/1977 1998 Giáo viên ĐHMN  0373443477 

14 Trần Thị Quý 01/01/1978 2001 Giáo viên ĐHMN  0979733831 

15 Dương Thị Duyên 21/01/1987 2012 Giáo viên ĐHMN  0385774199 

16 Nguyễn Thị Dần 06/03/1984 2007 Giáo viên ĐHMN  0977441883 

17 Ngô Thị Thanh Hải 15/07/1983 2009 Giáo viên ĐHMN  0912659675 

18 Nguyễn Thị Thùy 03/03/1991 2012 Giáo viên ĐHMN  0399252916 

19 Phạm Thị Nhung 29/09/1983 2009 Giáo viên ĐHMN 0975665509  

20 Nguyễn Thị Hương 21/04/1985 2009 Giáo viên ĐHMN  0393784179 

21 Nguyễn Thị Xuân 13/06/1988 2008 Giáo viên ĐHMN  0972512265 

22 Vũ Thị Bình 17/05/1988 2009 Giáo viên ĐHMN  0386667627 

23 Nguyễn Thị Hằng 12/07/1988 2011 Giáo viên ĐHMN  0932618868 

24 Nguyễn Thị Hằng 05/10/1989 2011 Giáo viên ĐHMN  0386464914 

25 Văn Thị Thuý 14/01/1979 2011 Giáo viên ĐHMN  0974360435 

26 Vũ Thị Kiều Oanh 15/12/1987 2011 Giáo viên CĐMN  0393604668 

27 Bùi Ngọc Hoa 27/10/1990 2010 Giáo viên ĐHMN  0984667731 

28 Nguyễn Thị Hoa 08/12/1988 2011 Giáo viên ĐHMN  0973470906 

29 Lê Thị Lan Hương 30/09/1967 1987 Giáo viên CĐMN  0904498488 

30 Phạm Thị Hương 17/03/1980 2002 Giáo viên ĐHMN  0394290429 

31  Phạm Thị Thuỷ 17/09/1989 2013 Giáo viên ĐHMN  0328325581 

32 Trịnh Thị Thanh Mai 15/03/1982 2012 Giáo viên ĐHMN 0983153263 

33 Lê Thị Bích Hằng 13/03/1985 2005 Giáo viên ĐHMN 0382638888 

34 Nguyễn Ngọc Anh 30/05/1991 2011 Giáo viên ĐHMN 0936603833 

35 Đỗ Thị Quyên 01/06/1987 2012 Giáo viên TCMN 033485289 



36 Nguyễn Thị Mai Dung 08/06/1985 2012 NV y tế TC y sĩ ĐK 0979389956 

37 Đỗ Thị Hiền 29/04/1987 2008 NV Kế toán ĐH  0986445183 

38 Vũ Thị Linh 07/07/1985 2009 Cấp dưỡng 
TCMN, 

CĐNĂ 
 0972510099 

39 Trần Thị Giang 21/09/1988 2009 Cấp dưỡng 
TCMN, 

TCNA 
 0936882556 

40 Trương Thị Thúy 14/09/1987 2016 Cấp dưỡng TCMN.CCNA  0329868655 

41 Lê Thị Thắm 04/05/1991 2016 Cấp dưỡng 
TCMN.  

CCNA 
 0388996246 

42 Hoàng Hải Yến 05/04/1996 2018 Cấp dưỡng CĐMN 0344133989 

43 Phạm Thị Đài Trang 10/11/1991 2019 Cấp dưỡng CCNA 0987887914 

44 Đỗ Thị Hà 15/07/1979 2006 Cấp dưỡng TCNA 0396222782 

45  Phạm Thị Chữ 16/07/1963 2018 Cấp dưỡng TCMN 0964232689 

 

                                                                                                HIỆU TRƯỞNG  

 

 

 

 

 

                                                                                                    Lê Thị Lành  
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